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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Nhà đầu tư quan sát diễn biến của thị trường, trong trường hợp lực cầu chỉ số VN-Index giữ được mốc 1137 điểm và có
tín hiệu ngồi phục hắn hạn thì NĐT có thể giải ngân mua sớm trước với vị thế giao dịch ngắn hạn tới vùng chỉ số thị
trường đạt ngưỡng 1174 và 1185-1194 điểm
Ở kịch bản tín hiệu thị trường không đủ tốt, nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi tín hiệu an toàn từ thị trường ở ngưỡng hỗ trợ
1120 và 1090+/- mới có thể giải ngân mua vị thế giao dịch ngắn hạn.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 03/10/2023
VNINDEX

1,155.25 +0.10%

HNX

236.72 +0.16%

UPCOM

88.69 -0.10%

DOW JONES

33,433.35 -0.22%

Nhận định thị trường và chiến lược

Hỗ trợ vùng 1137 điểm trong nhịp hồi phục kỹ thuật
VN-Index đóng cửa với cây nến Doji đỏ, thị trường tăng nhẹ +1,1 điểm (+0,1%) lên mức 1155,25 điểm và đặc biệt là
thanh khoản toàn thị trường khá thấp, đạt 13.619 tỷ đồng cho thấy tâm lý lưỡng lự của NĐT. Lực bán không còn mạnh
nữa nhưng lực mua cũng chưa sẵn sàng giải ngân. Phiên giao dịch hôm nay không có nhiều điểm nổi bật, duy chỉ có
nhóm Xuất khẩu (chủ yếu là Thủy sản như ANV, FMC, CMX, IDI) tăng mạnh, thậm chí tăng kịch trần. Nhóm Đầu tư công
có HHV, C4G, KSB đang quay trở lại trạng thái hồi phục kỹ thuật nhưng về tổng thể nhóm ngành hiện không quá khỏe.
Dòng tiền vẫn phân bổ mua nhiều ở nhóm Dịch vụ tài chính, Bất động sản, nhưng với nhóm Ngân hàng thì lực mua và
bán lại ngang bằng nhau.

Một số cổ phiếu giao dịch tích cực và tác động tăng điểm đến VN-Index gồm GVR (+0,89%), VNM (+0,73%), VRE
(+0,42%). Ở chiều ngược lại nhóm gây áp lực giảm điểm lại đến từ nhóm trụ như VCB (-0,38%), GAS -0,79%), BID (-0,5%).
Sau 2 phiên bán ròng thì phiên nay NĐTNN quay lại mua ròng với +176,84 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở SSI, DXG, DGC,
VRE. Nhóm Tự doanh bán ròng -65,21 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất ở GEX và VPB.
Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (+0,1%), HNXIndex (+0,16%), UPCOMIndex (-0,1%), VN30
(+0,07%), HNX30 (+0,29%), VNMID (+0,48%), VNSML (+0,38%), VNDIAMOND (-0,31%), VNFINLEAD (+0%), VNCOND
(-0,63%), VNCONS (+1,71%).

Các cổ phiếu được NĐT trong nước quan tâm mua vào nhiều nhất trong 5 phiên gần đây: SSI, VND, HPG, FTS, DIG.

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 FMC: Doanh số tháng 9 tăng 25% so với cùng kỳ 1
 PMI tháng 9 giảm trở lại xuống dưới 50 điểm 2
 Doanh thu quý 3 của TNG đạt 2,103 tỷ, tăng 4% so cùng kỳ 3
 Chứng khoán DNSE sẽ IPO trong quý 4/2023 - quý 1/2024, huy động tối thiểu 900 tỷ đồng 4
 HAH giảm gần 20% kế hoạch lãi 2023, công bố 4 tổ chức mua 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi 5

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

04/10/2023: PMI Mỹ
06/10/2023: Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 
%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,385.00 0.00% 0.47% 2.44%
USD/JPY 149.26 -0.25% 0.63% 2.68%
GBP/USD 1.22 0.83% -0.81% -3.94%
EUR/USD 1.06 0.95% -0.93% -2.75%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 
%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng 805.00 2.55% 14.67% 8.05%
Đồng 3.69 1.93% -1.60% -0.54%
Gỗ 508.02 0.80% 5.29% -2.77%
Thép 3,670.00 0.49% -3.37% -1.29%
Quặng sắt 119.50 0.42% -3.63% 10.14%
Vàng 1,866.66 0.05% -2.76% -1.44%
Bạc 22.67 0.04% -3.04% -2.91%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 
%T-30

Lúa mì 579.92 0.20% 0.72% -9.25%
Đường 26.73 2.30% -0.22% 11.38%
Lợn hơi 83.95 2.22% -2.13% 6.06%
Cao su 136.00 -0.51% -3.55% 5.75%
Cà phê 147.20 -1.37% -6.95% -1.14%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 93.10 -1.34% 0.81% 10.36%
Khí tự nhiên 2.95 0.00% 3.87% -7.52%
Than 159.75 -0.37% -0.62% 6.86%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15,247.21 -0.91% -1.99% -2.92%
Dow Jones 33,433.35 -0.22% -1.56% -2.49%
FTSE 100 7,510.72 -1.28% -2.25% 3.48%
Nikkei 225 31,759.88 -0.31% -1.98% 0.62%
S&P 500 4,288.39 0.01% -0.73% -2.53%
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<=
-7%

-7 ~
-5%

-5 ~
-3%

-3 ~
-1%

-1 ~
0%

0% 0 ~
1%

1 ~
3%

3 ~
5%

5 ~
7%

>=7%

4 2 6

53

95
85

141
127

23
7 5

1. Độ rộng thị trường

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Hàng Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Nguyên vật liệu
Viễn thông

Công nghệ Thông tin
Tài chính

Công nghiệp
Dầu khí

Ngân hàng
Dịch vụ Tiêu dùng

Tiện ích Cộng đồng

-0.42%

-0.62%

0.50%
0.96%

0.30%

-0.58%
-0.53%

0.42%

0.98%

0.34%

1.09%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 02/10/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VIC VHM VPB BCM VRE EIB LPB SHB FRT ACB GVR TPB MWG SSI VNM FPT HPG GAS VCB CTG

-0.38 -0.43 -0.46
-0.11 -0.15

0.83

-0.69

0.59

0.16 0.13 0.13 0.10

-0.10 -0.19

0.22
0.37

1.75

1.08

-0.31

-0.95

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

19/09 20/09 21/09 22/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 02/10

151

-163

134 167

504

234 296

-776

-42

-686

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

19/09 20/09 21/09 22/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 02/10

-398
-248

-372

-166

808
694

386

-396 -405

167

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

SSI 84,031 2,601,821
DXG 49,745 2,610,323
DGC 44,134 470,950
VRE 40,670 1,511,390
VNM 28,495 378,460

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

FUEVFVND -12,518 -471,900
GMD -16,092 -240,500
VCI -17,600 -421,897
VIC -22,734 -484,089
VPB -33,711 -1,557,706

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 11,198 422,300
E1VFVN30 10,873 542,000
MSB 7,090 506,497
PVS 1,150 30,000
VOC 820 30,500

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MSN -29,052 -376,200
FPT -29,983 -322,600
GEE -63,960 -2,460,000
VIX -118,025 -7,350,007
EIB -153,278 -7,982,000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,155.25 0.10% -3.17% -1.93%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 11,482.18 -17.48% -64.39% -68.17%
HNX 236.72 0.16% -2.64% 0.32%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,419.65 -18.64% -58.27% -66.03%
Upcom 88.69 -0.10% -2.28% -0.65%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 715.79 14.68% -55.08% -61.97%
P/E VNindex (x) 13.80 0.22% -5.74% -6.60%
P/B VNindex (x) 1.75 0.57% -5.41% -6.62%

02/10/2023

NIKKEI 225

31,759.88 -0.31%

DAX

15,247.21 -0.91%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Nhà đầu tư giao dịch với tâm lý thận trọng, chỉ số VN-Index trong phiên kiểm tra đường MA100 ngày tại 1162 điểm,
nhưng không thành công, đóng nến với cây Doji kèm khối lượng giao dịch thấp cho thấy lực cung không còn quá áp đảo.
Tuy nhiên để có một phiên hồi phục thì thị trường cần cho thấy lực cầu mạnh mẽ hơn.

Mốc hộ trợ gần nhất của nhịp hồi phục kỹ thuật tại vùng giá 1137 điểm và xa hơn là 1120 điểm.
Mốc kháng cự ở vùng giá 1174 điểm, xa hơn thị trường có thể thử thách đường trendline đã bị gãy tại 1185-1194 điểm.

Trong kịch bản test các mốc kháng cự và đường trendline không thành công thì thị trường hoàn toàn có thể quay lại thử
thách mốc hỗ trợ.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 Báo cáo doanh nghiệp - DGC (KHẢ QUAN- Giá mục tiêu: 95.000)
 Báo cáo doanh nghiệp - PLC (TRUNG LẬP- Giá mục tiêu: 34.800)
 Bản tin tiêu điểm ngành hàng (29/09/2023)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR 4.62%
VRE 2.87%
VNM 1.89%
PDR 1.46%
MSN 1.44%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GSP 21.19%
HRC 20.61%
SRC 13.64%
NTL 13.40%
NHH 13.22%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ANV 6.94%
FMC 6.91%
BAF 5.15%
HHV 4.76%
DCM 3.05%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TCO 61.08%
FRT 31.96%
GSP 31.87%
CSV 31.64%
PTL 31.19%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TPB -1.96%
GAS -1.54%
TCB -1.49%
HDB -1.44%
MWG -1.33%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VPS -6.21%
CVT -6.12%
VAF -4.82%
HUB -3.53%
QBS -2.99%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSN 2.65%
VPB 2.59%
VJC 0.92%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DC4 -18.37%
TNT -16.06%
TLH -15.84%
VPG -13.48%
APG -12.75%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BAF 12.44%
ITA 9.64%
FTS 6.09%
GEG 4.78%
CTR 3.96%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

AGM -33.47%
TGG -29.67%
SGR -26.95%
LDG -26.75%
OGC -25.45%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 14.08%
GAS 13.77%
SSI 13.43%
FPT 10.29%
VPB 5.83%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTS 38.93%
PVT 34.34%
DGC 32.91%
BSI 29.95%
GMD 25.10%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL -11.49%
SAB -7.12%
GVR -6.64%
STB -6.23%
VIC -6.20%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC -5.14%
GEG -3.46%
EVF -3.28%
BSI -3.17%
CTS -2.08%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIC -29.90%
NVL -20.00%
VHM -19.45%
POW -9.96%
VRE -7 73%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DXS -12.62%
TCH -12.22%
BCG -10.89%
FIT -10.61%
APH -10.39%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

POM -18.64%
HBC -16.15%
DXS -15.89%
KHG -15.32%
FIT -13.76%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

RDP 7.00%
YEG 6.69%
ABR 6.40%
PMG 6.25%
SRF 6.18%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 Giá nhà mới của Trung Quốc bất ngờ tăng trong tháng 9/2023
 Nga áp dụng thuế xuất khẩu linh hoạt gắn với tỷ giá đồng ruble
 Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tránh chính phủ phải đóng cửa
 Áp lực lạm phát tại Mỹ giảm

https://vietstock.vn/2023/10/fmc-doanh-so-thang-9-tang-25-so-voi-cung-ky-737-1111015.htm
https://vietnambiz.vn/pmi-thang-9-giam-tro-lai-xuong-duoi-50-diem-20231029739729.htm
https://vietstock.vn/2023/10/doanh-thu-quy-3-cua-tng-dat-2103-ty-tang-4-so-cung-ky-737-1110851.htm
https://vietstock.vn/2023/10/chung-khoan-dnse-se-ipo-trong-quy-42023-quy-12024-huy-dong-toi-thieu-900-ty-dong-746-1110801.htm
https://vietstock.vn/2023/10/hah-giam-gan-20-ke-hoach-lai-2023-cong-bo-4-to-chuc-mua-500-ty-dong-trai-phieu-chuyen-doi-737-1110872.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-14-VNM-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-15-KBC-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/09/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_230929-2.pdf
https://vietnambiz.vn/gia-nha-moi-cua-trung-quoc-bat-ngo-tang-trong-thang-92023-2023101201830369.htm
https://vietnambiz.vn/nga-ap-dung-thue-xuat-khau-linh-hoat-gan-voi-ty-gia-dong-ruble-202310264434188.htm
https://vn.investing.com/news/world-news/ha-vien-my-thong-qua-du-luat-tranh-chinh-phu-phai-dong-cua-2053081
https://vtv.vn/kinh-te/ap-luc-lam-phat-tai-my-giam-20230930101326513.htm

